            ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT
LỊCH HỌC LẠI (ĐỢT 3)
Các lớp: K7CĐ-KT+TCNH/LK5+LK6+LK7
Địa điểm học: Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật
         I. KHOA KT&QTKD

1. Môn Lịch sử các học thuyết kinh tế

1.1. Số ĐVHT: 04

1.2. Giáo viên giảng dạy: Cô Quỳnh Liên (0984.664.789)
1.3. Số SV: 08
1.4. Lịch học: từ ngày 20/09-25/09/2014

1 .5. Gi¶ng ®­êng: A1-501

1.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 26/09/2014 

1.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30. 
	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết


2. M«n Dự toán xây dựng

2.1. Số ĐVHT: 03 


2.2. Giáo viên giảng d¹y: Thầy Chiến (0968.076.102)
2.3. Số SV: 14

2.4. Lịch học: 20/09-24/09/2014

2.5. Gi¶ng ®­êng: A1-502

2.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 25/09/2014 (Thi ghép các môn DT xây dựng+LT tài chính+Tâm lý học trong QL tại A1-501)

2.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết


3. M«n Kinh tế xây dựng  

3.1. Số ĐVHT: 03 


3.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Tâm (0985.869.130)
3.3. Số SV: 05

3.4. Lịch học: 12/10-16/10/2014


3.5. Gi¶ng ®­êng: C1-103

3.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 17/10/2014 

3.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	


4. M«n Lý thuyết tài chính

4.1. Số ĐVHT: 03 


4.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Thảo (0977.008.770)
4.3. Số SV: 03

4.4. Lịch học: 20/09-24/09/2014


4.5. Gi¶ng ®­êng: A1-503

4.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 25/09/2014 (Thi ghép các môn DT xây dựng+LT tài chính+Tâm lý học trong QL tại A1-501)

4.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4

	Sáng
	
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết


5. M«n Tâm lý học trong quản lý  

5.1. Số ĐVHT: 03 
5.2. Giáo viên giảng d¹y: Thầy Sơn (0989.896.784)
5.3. Số SV: 01

5.4. Lịch học: 20/09-24/09/2014

5.5. Gi¶ng ®­êng: C1-105

5.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 25/09/2014 (Thi ghép các môn DT xây dựng+LT tài chính+Tâm lý học trong QL tại A1-501)

5.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.

	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	


7. M«n Thuê mua tài chính

7.1. Số ĐVHT: 03

7.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Phấn (0985.217.888)

7.3. Số SV: 04

7.4. Lịch học: 27/09-01/10/2014 (Thi ghép 3 môn Thuê mua TC + TT chứng khoán+TT Hồ Chí Minh tại C1-105)

7.5. Gi¶ng ®­êng: C1-103

7.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 02/10/2014 

7.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4

	Sáng
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt

	Chiều
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	


8. M«n Thị trường chứng khoán

8.1. Số ĐVHT: 03


8.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Bình (0986.061.237)

8.3. Số SV: 02


8.4. Lịch học: 27/09-01/10/2014 (Thi ghép 3 môn Thuê mua TC + TT chứng khoán+TT Hồ Chí Minh tại C1-105)

8.5. Gi¶ng ®­êng: C1-105

8.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 02/10/2014 



8.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4

	Sáng
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt

	Chiều
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	


9. M«n Phân tích HĐ kinh doanh

9.1. Số ĐVHT: 04


9.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Đàn (0168.3979768)

9.3. Số SV: 07

9.4. Lịch học: 27/09-03/10/2014 

9.5. Gi¶ng ®­êng: A1-502

9.6. LÞch thi: 15h00 ngµy 03/10/2014 


9.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Sáng
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	3 tiÕt
	4 tiÕt
	3 tiÕt

	Chiều
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	


10. M«n Nguyên lý kế toán

10.1. Số ĐVHT: 04

10.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Hoa (0912.710.034)

10.3. Số SV: 06

10.4. Lịch học: 27/09-05/10/2014

10.5. Gi¶ng ®­êng: C1-106

10.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 06/10/2014 
10.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4
	T7
	CN

	Sáng
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	
	
	5 tiÕt
	5 tiÕt

	Chiều
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt


11. M«n Tổ chức công tác kế toán

11.1. Số ĐVHT: 03


11.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Hương (0915.213.393)

11.3. Số SV: 03

11.4. Lịch học: 05/10-09/09/2014


11.5. Gi¶ng ®­êng: A1-503


11.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 10/10/2014 (Thi ghép 2 môn TCCTKT+NL thống kê tại A1-501) 


11.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5

	Sáng
	5 tiÕt
	3 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt

	Chiều
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	3 tiÕt
	4 tiÕt


12. M«n Nguyên lý thống kê

12.1. Số ĐVHT: 04

12.2. Giáo viên giảng d¹y: Thầy Khánh (0915.569.777)

12.3. Số SV: 06

12.4. Lịch học: 04/10-09/10/2014


12.5. Gi¶ng ®­êng: A1-501 

12.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 10/10/2014 (Thi ghép 3 môn TCCTKT+NL thống kê + tại A1-501) 


12.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5

	Sáng
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt

	Chiều
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt


13. M«n Toán kinh tế

13.1. Số ĐVHT: 03

13.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Cao Phương (0975.876.215)

13.3. Số SV: 06


13.4. Lịch học: 04/10-08/10/2014


13.5. Gi¶ng ®­êng: A1-502 


13.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 09/10/2014 


13.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4

	Sáng
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt

	Chiều
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	


14. M«n Kinh tế vĩ mô

14.1. Số ĐVHT: 04


14.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Phương (0915.972.772)

14.3. Số SV: 06


14.4. Lịch học: 10/10-15/10/2014


14.5. Gi¶ng ®­êng: C1-105

14.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 16/10/2014 


14.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.
	Thứ/buổi
	T6
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4

	Sáng
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt

	Chiều
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt


15. M«n Kinh tế phát triển

15.1. Số ĐVHT: 04


15.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Tâm (0985.869.130)

15.3. Số SV: 03


15.4. Lịch học: 17/10-23/10/2014


15.5. Gi¶ng ®­êng: C1-105


15.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 24/10/2014 


15.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T6
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5

	Sáng
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	3 tiÕt
	5 tiÕt
	3 tiÕt
	3 tiÕt

	Chiều
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	5 tiÕt
	3 tiÕt
	5 tiÕt
	3 tiÕt
	5 tiÕt


II. KHOA KTCN


1. Môn Kỹ nghệ phần mềm

1.1. Số ĐVHT: 03

1.2. Giáo viên giảng dạy: Thầy Huy (0973.517.255)
1.3. Số SV: 03
1.4. Lịch học: từ ngày 20/9-25/09/2014

1.5. Gi¶ng ®­êng: Phòng máy

1.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 26/09/2014 (Thi ghép với môn Ngoại vi và GN tại P.máy)

1.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.
	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5

	Sáng
	
	5 tiết
	3 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	3 tiết
	
	4 tiết
	5 tiết



2. Môn Ngoại vi và ghép nối

2.1. Số ĐVHT: 03

2.2. Giáo viên giảng dạy: Cô Tân (0977.677.693)
2.3. Số SV: 02
2.4. Lịch học: từ ngày 20/9-25/09/2014


2.5. Gi¶ng ®­êng: Phòng máy


2.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 26/09/2014 (Thi ghép với môn Kỹ nghệ PM tại P.máy)

2.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.

	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5

	Sáng
	
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	3 tiết
	5 tiết
	2 tiết
	5 tiết



3. Môn Thực tập cơ sở


3.1. Số ĐVHT: 03


3.2. Giáo viên giảng dạy: Thầy Quý (0912.898.192)
3.3. Số SV: 01

3.4. Lịch học: từ ngày 20/9-10/10/2014


3.5. Gi¶ng ®­êng: Phòng máy


3.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 13/10/2014 


3.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.

4. Môn Tin học đại cương (KT+TCNH)

4.1. Số ĐVHT: 04

4.2. Giáo viên giảng dạy: Cô Hạnh (0977.677.179)
4.3. Số SV: 07
4.4. Lịch học: từ ngày 20/9-25/09/2014


4.5. Gi¶ng ®­êng: Phòng máy


4.6. LÞch thi: 15h00 ngµy 26/09/2014 


4.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.
	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	3 tiết
	2 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	



5. Môn Tin học đại cương (XDDD+XDCĐ)


5.1. Số ĐVHT: 05

5.2. Giáo viên giảng dạy: Thầy Tùng (0988.110.884)
5.3. Số SV: 04
5.4. Lịch học: từ ngày 27/09-05/10/2014


5.5. Gi¶ng ®­êng: Phòng máy


5.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 06/10/2014 


5.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.
	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	3 tiết
	3 tiết
	5 tiết
	3 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	
	3 tiết
	3 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết


         III. KHOA KHCB

1. M«n Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.1. Số ĐVHT: 03


1.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Hồng (0978.259.514)

1.3. Số SV: 03


1.4. Lịch học: 27/09-01/10/2014


1.5. Gi¶ng ®­êng: A1-502

1.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 26/09/2014 (Thi ghép 3 môn Thuê mua TC + TT chứng khoán+TT Hồ Chí Minh tại C1-105)

1.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	


2. M«n Những NL cơ bản của CN Mác Lênin

2.1. Số ĐVHT: 05

2.2. Giáo viên giảng d¹y: Thầy Khởi (0974.604.124)

2.3. Số SV: 02

2.4. Lịch học: 27/09-06/10/2014


2.5. Gi¶ng ®­êng: A1-503

2.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 06/10/2014 

2.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T7
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	T2

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	


3. Môn Hóa học

3.1. Số ĐVHT: 03

3.2. Giáo viên giảng dạy: Cô Hà
3.3. Số SV: 03
3.4. Lịch học: từ ngày 07/10-11/10/2014

3.5. Gi¶ng ®­êng: A1-501

3.6. LÞch thi: 08h00 ngµy 13/10/2014 

3.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.
	Thứ/buổi
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết


   Người lập


     Phòng ĐT-KH&QHQT                             P. Hiệu trưởng

Trương Thuý Hồng             PGS.TS Nguyễn Văn Bình                       TS. Ngô Xuân Hoàng

        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ-KỸ THUẬT
LỊCH HỌC LẠI 
Các lớp: K7TC-KT+TCNH+CNTT/LK5+LK7

Địa điểm học: Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật
         I. KHOA KT&QTKD


1. Môn Pháp luật đại cương


1.1. Số ĐVHT: 02


1.2. Giáo viên giảng dạy: Cô Hằng (0988.735.715)
1.3. Số SV: 01

1.4. Lịch học: từ ngày 07/10-09/10/2014


1 .5. Gi¶ng ®­êng: C1-103


1.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 10/10/2014 


1.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30. 
	Thứ/buổi
	T3
	T4
	T5

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết


2. M«n Nguyên lý thống kê

2.1. Số ĐVHT: 05 


2.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Liên (0984.664.789)
2.3. Số SV: 01

2.4. Lịch học: 07/10-14/10/2014


2.5. Gi¶ng ®­êng: C1-105

2.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 15/10/2014 

2.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN
	T2
	T3

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	


3. M«n Tiền tệ ngân hàng


3.1. Số ĐVHT: 04


3.2. Giáo viên giảng d¹y: Cô Ngọc (0982.870.913)
3.3. Số SV: 01


3.4. Lịch học: 07/10-12/10/2014


3.5. Gi¶ng ®­êng: C1-106

3.6. LÞch thi: 14h00 ngµy 13/10/2014 


3.7. Thời gian học: Sáng 7h00, chiều 13h30.


	Thứ/buổi
	CN
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6

	Sáng
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết

	Chiều
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết
	5 tiết


Người lập


     Phòng ĐT-KH&QHQT                             P. Hiệu trưởng

Trương Thuý Hồng             PGS.TS Nguyễn Văn Bình                       TS. Ngô Xuân Hoàng

